
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Phần hướng dẫn 

- Dưới đây là phiếu hướng dẫn học tập. Phiếu gồm có 2 cột: HƯỚNG DẪN HỌC TẬP và GHI BÀI. 

- Học sinh đọc kỹ và thực hiện theo yêu cầu ở phần HƯỚNG DẪN HỌC TẬP, sau đó viết bài ở cột 

GHI BÀI vào vở. ( Ghi bài không cần kẻ ô ) 

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP GHI BÀI 

 TUẦN 3- TIẾT 9,10 

TỨC NƯỚC VỠ BỜ 
                                   ( Tác giả: Ngô Tất Tố) 

 I- ĐỌC, TÌM HIỂU CHÚ THÍCH 

* Em hãy tìm một số thông tin về tác giả và 

tác phẩm  

? Nêu một vài nét chính về tác giả Ngô Tất Tố  

và tác phẩm “Tắt đèn”.(thể loại, phương thức 

biểu đạt, nội dung chính…)  

1- Tác giả: 
2- Tác phẩm : 
- Xuát xứ: Đoạn trích thuộc chương XVIII của tác 

phẩm “ Tắt đèn” 

- Phương thức biểu đạt: Tự sự 

- Thể loại: Tiểu thuyết 

 

 II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

* Đọc và tóm tắt đoạn trích. 

* Đọc hết văn bản và lưu ý tìm hiểu, trả lời 

các câu hỏi sau: 

? Truyện có mấy tuyến nhân vật? 

? Bọn tay sai xuất hiện ở nhà chi Dậu với mục 

đích gì? 

? Lúc ấy, tình thế gia đình chị như thế nào? 

? Nhận xét về tính cách của tên cai lệ ? 

 

? Chị Dậu đối phó với tên cai lệ như thế nào? 

 

? Nhận xét về tính cách của chị Dậu? 

? Do đâu mà chị có sức mạnh đến thế? 

1. Tình thế gia đình chị Dậu:  
 - Không có tiền nộp sưu, anh Dậu đang ốm nặng;  

 - Nếu bi đánh trói thì mạng sống khó giữ 

→ Tình thế nguy cấp,phải bảo vệ anh Dậu  

2 Diễn biến quá trình tức nước vỡ bờ: 

a/ Tên cai lê: 

Tàn bạo, không chút tình người, là hiện thân của XHPK 

b/ Chị Dậu: 

- Lúc đầu:Nhẫn nhục, van xin, lễ phép 

- Khi bọn tay sai  ác độc và tàn nhẫn: liều mình cự lại 

- Chống trả quyết liệt 

 → Là người phụ nữ dịu dàng mà cứng cỏi, đầy vị 

tha nhưng không yếu đuối  

 

 III- TỔNG KẾT 
?  Nêu ngắn gọn giá trị nội dung và nghệ thuật 

của đoạn trích? Đọc ghi nhớ/48 

         Ghi nhớ/ 33 

PHIẾU HỌC TẬP 
? Phân tích diễn biến tâm lí của chị Dậu trong đoạn trích? Qua đó, em có nhận xét gì về tính cách 

của chị? 

 

Đặc điểm Chi tiết 

Ban đầu nhẫn nhục chịu đựng - 

Sau đó vùng lên phản kháng chống trả - 

- 

Nhận xét: Là người phụ nữ giàu tình thương 

chồng. 

Là người phụ nữ cứng cỏi, mạnh mẽ 

- 

- 

... 
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XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN 
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP GHI BÀI 

* Đọc Đoạn trích (sgk/34) và trả lời 

các câu hỏi sau để tìm hiểu bài: 

?Văn bản trên gồm mấy ý? Mỗi ý 

được viết thành mấy đoạn văn? 

I. Thế nào là đoạn văn: 

Ví dụ: Đoạn trích (sgk/34) 

- Đoạn 1: Giới thiệu tác giả Ngô Tất Tố 

- Đoạn 2:  Giới thiệu tác phẩm tắt đèn 



?Hãy khái quát đặc điểm cơ bản của 

đoạn văn và cho biết thế nào là đoạn 

văn? 

 

 

? Đọc đoạn 1, tìm từ ngữ có tác dụng 

duy trì đối tượng?  

? Đọc đoạn 2, tìm câu chứa ý khái 

quát bao trùm cả đoạn? 

? Em hiểu thế nào là từ ngữ chủ đề 

và câu chủ đề? 

 

 

 

? Đoạn thứ nhất có câu chủ đề 

không? Yếu tố nào duy trì đối  tượng 

trong đoạn văn? 

? Quan hệ ý nghĩa giữa các câu trong 

đoạn văn như thế nào? 

? Câu chủ đề đoạn 2 nằm ở vị trí 

nào? Những câu sau có nhiệm vụ gì? 

? Đoạn văn 2b/sgk/35  có câu chủ đề 

không? Nếu có thì nó ở vị trí nào? 

? Nhận xét về cách trình bày nội 

dung của đoạn văn, theo trình tự 

nào? 

? Từ đó em có nhận xét gì về cách 

trình bày đoạn văn? 

 

* Hình thức: Bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi đầu dòng 

và kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng 

* Nội dung: Diễn đạt một ý hoàn chỉnh 

                Ghi nhớ1 (sgk/36) 

II Từ ngữ và câu trong đoạn văn: 

1.Từ ngữ chủ đề và câu chủ đề: 

VB “Ngô Tất Tố và tác phẩm Tắt đèn”. 

- Ngô Tất Tố, ông, nhà báo, nhà văn 

  => Từ ngữ chủ đề 

- Câu:“Tắt đèn là tác phẩm tiêu biểu nhất của Ngô 

Tất Tố”. 

=>  Câu chủ đề. 

           Ghi nhớ1 (sgk/36) 

2. Cách trình bày nội dung đoạn văn: 

+ Đoạn 1 : Không có câu chủ đề -> Duy trì đối tượng 

bằng từ ngữ chủ đề. 

    Giữa các câu có quan hệ ngang bằng, cùng thực hiện 

nhiệm vụ giới thiệu về NTTố. 

 -> Trình bày theo cách song hành. 

+ Đoạn 2 : Câu chủ đề nằm ở đầu đoạn văn (Mang ý 

kh/quát) ;  Những câu sau bổ sung ý nghĩa (triển khai) 

cho câu chủ đề 

  -> Trình bày theo cách diễn dịch. 

+ Đoạn văn 2b: sgk/ 35  

- Câu chủ đề nằm ở cuối đoạn văn. 

- ND : lí giải vì sao lá cây có màu xanh. 

-> Trình bày từ ý cụ thể đến ý khái quát  

-> Cách trình bày qui nạp. 

          Ghi nhớ1 (sgk/36) 

Đọc, xác định và thực hiện yêu cầu 

các BT 1, 2, 3, 4, SGK / 36, 37 

III Luyện tập: 
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LUYỆN TẬP VIẾT  VĂN TỰ SỰ 
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP GHI BÀI 

Gợi ý 

1.Xác định ngôi kể: thứ nhất 

2.Xác định trình tự kể:  

- Theo thời gian, không gian 

- Theo diễn biến của sự việc 

- Theo diễn biến của tâm trạng 

3. Xác định cấu trúc văn bản: 3 phần ( MB,TB, 

KB)  

Lưu ý: Kết hợp Tự sự, miêu tả, biểu cảm. 

: 

 

Đề bài:  Kể kỉ niệm ngày đầu tiên đi học.  

 

HS thực hiện viết bài văn hoàn chỉnh 

 

 

 

 


